
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI 

HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /8/2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

STT 

 

MÃ 

TTHC 

 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐỊA ĐIỂM TIẾP 

NHẬN VÀ TRẢ KẾT 

QUẢ 

I LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI  

1.  2.001955 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp - Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

2.  1.012091 Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi 

làm việc 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

II LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG  

3.  1.005449 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương quyết định thành lập); Cấp 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện 

tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng 

B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện 

do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các 

tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định thành 

lập) 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

4.  1.005450 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ 

chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà 

nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quyết định thành lập); Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh 

nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7697


tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương quyết định thành lập). 

5.  2.000134 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng 

các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

III LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN (03 TTHC) 

6.  2.001717 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở 

cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

7.  1.003999 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở 

cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

8.  2.001683 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong 

ở cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

IV LĨNH VỰC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC (01 TTHC) 

9.  1.013937 Công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt - Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

STT 

 

MÃ TTHC 

 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐỊA ĐIỂM TIẾP 

NHẬN VÀ TRẢ KẾT 

QUẢ 

I LĨNH VỰC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

1.  1.012222 Công nhận người có uy tín - Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

2.  1.012223 Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, 

bổ sung người có uy tín 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (01 TTHC) 



3.  1.013734 Đăng ký hợp đồng lao động trực 

tiếp giao kết 

 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 
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